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THÔNG TƯ

Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự




Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Luật thống kê;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ - CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp.


Bộ Tư pháp qui định Chế độ thống kê thi hành án dân sự như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự. 


Điều 2. Phạm vi báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Phạm vi báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm:

1. Báo cáo thống kê kết quả thi hành án dân sự của Chấp hành viên, của Chi Cục thi hành án dân sự, của Cục Thi hành án dân sự;

2. Báo cáo thống kê một số hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của Chấp hành viên, của cơ quan thi hành án dân sự; 
3. Báo cáo thống kê tình hình tổ chức, biên chế cơ quan thi hành án dân sự;
4. Báo cáo thống kê một số vấn đề cơ bản về đảm bảo sở vật chất trong thi hành án dân sự;
5. Báo cáo thống kê khác; 

Điều 3. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự 


Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm:


1. Chấp hành viên;  

2. Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cấp huyện);
3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh); 


4. Cục Thi hành án quân khu, quân chủng và tương đương.
Điều 4. Cơ quan nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Các cơ quan nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm:

1. Tổng Cục thi hành án dân sự;

2. Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh;

3. Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện;

4. Cục Thi hành án dân sự – Bộ Quốc phòng;

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp;

6. Tư lệnh cấp quân khu, quân chủng và tương đương;

7. Cơ quan thống kê cùng cấp.

Điều 5. Chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự

Chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh hoạt động thi hành án dân sự bao gồm: 
1. Chỉ tiêu phản ảnh kết quả tổ chức thi hành án.
2. Các chỉ tiêu phản ảnh hoạt động nghiệp vụ.
3. Chỉ tiêu về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Các chỉ tiêu về tổ chức trong kỳ báo cáo.
5. Chỉ tiêu về đầu tư cơ sở vật chất cho cơ quan thi hành án dân sự.
6. Các chỉ tiêu khác.

Điều 6. Các loại biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm:


6.1. Biểu mẫu báo cáo thống kê thường kỳ

- Biểu mẫu thống kê kết quả  về việc chủ động thi hành án;
- Biểu mẫu thống kê kết quả  về việc theo đơn yêu cầu thi hành án ;

- Biểu mẫu thống kê kết quả  về tiền chủ động thi hành án;

- Biểu mẫu thống kê kết quả  về tiền theo đơn yêu cầu thi hành án;

- Biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án về tiền theo đối tượng được thi hành án;

- Biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án về việc theo Chấp hành viên;

- Biểu mẫu thống kê kết quả thi hành án về tiền theo Chấp hành viên;

- Biểu mẫu thống kê kết quản miễn, giảm thi hành án;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp án tuyên không rõ, khó thi hành và kết quả giải quyết;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp cơ cấu cán bộ thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp chất lượng cán bộ thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp giám sát và thực hiện kết luận giám sát hoạt động thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp về kiểm sát và kết quả kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự;

- Biểu mẫu thống kê tổng hợp đầu tư cho thi hành án dân sự.
6.2. Biểu mẫu báo cáo thống kê đột xuất

Biểu mẫu báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Khi có yêu cầu báo cáo thống kê đột xuất, cơ quan yêu cầu báo cáo phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị báo cáo về các chỉ tiêu báo cáo, phạm vi báo cáo, nội dung báo cáo; thời gian thực hiện báo cáo.

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo Phụ lục ban hành kèm theo thông tư này.
6.3. Báo cáo nhanh

Báo cáo nhanh là báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản do Cục Thi hành án dân sự tổng hợp trong toàn tỉnh báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự.

Điều 7.  Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự là khoảng thời gian nhất định mà đối tượng báo cáo thống kê thi hành án dân sự phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê được qui định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:

1. Báo cáo  thống kê 3 tháng

Báo cáo thống kê 3 tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó.

2. Báo cáo  thống kê 6 tháng

Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ sáu của kỳ báo cáo thống kê đó.


3. Báo cáo thống kê 9 tháng


Báo cáo thống kê 9 tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ chín của kỳ báo cáo thống kê đó.


4. Báo cáo  thống kê 12 tháng

Báo cáo thống kê 12 tháng được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó.
Chương II
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Điều 8. Thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự


1. Đối với Chấp hành viên.


1.1. Loại biểu mẫu thực hiện

· 
Mẫu số 01-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại chủ động;

· Mẫu số 02-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 03-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại chủ động;

· Mẫu số 04-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;


1.2. Thời hạn thực hiện


Biểu mẫu thống kê của Chấp hành viên được thực hiện 4 lần/năm ở các kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.


2. Đối với cơ quan Thi hành án

2.1. Loại biểu mẫu thực hiện

· Mẫu số 01-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại chủ động;

· Mẫu số 02-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 03-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại chủ động;

· Mẫu số 04-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 05-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” theo đối tượng được thi hành án;

· Mẫu số 06-TK/THA “Báo cáo về việc” theo Chấp hành viên;

· Mẫu số 07-TK/THA “Báo cáo về tiền” theo Chấp hành viên;

· Mẫu số 09-TK/THA “Báo cáo khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 10-TK/THA “Báo cáo tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 11-TK/THA “Báo cáo cơ cấu cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 12-TK/THA “Báo cáo chất lượng cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 13-TK/THA “Báo cáo miễn, giảm thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 14-TK/THA “Báo cáo về giám sát và kết quả giám sát hoạt động thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 15-TK/THA “Báo cáo về kiểm sát và kết quả kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 16-TK/THA “Báo cáo về đầu tư cho thi hành án dân sự”.


2.2. Thời hạn thực hiện

Biểu mẫu thống kê của Chấp hành viên được thực hiện 4 lần/năm ở các kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Cụ thể như sau:


a) Báo cáo thống kê 3 tháng

· Mẫu số 01-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại chủ động;
· Mẫu số 02-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;
· Mẫu số 03-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại chủ động;
· Mẫu số 04-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;
· Mẫu số 06-TK/THA “Báo cáo về việc theo Chấp hành viên”;
· Mẫu số 07-TK/THA “Báo cáo về tiền theo Chấp hành viên”.

b) Báo cáo thống kê 6 tháng
· Mẫu số 01-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại chủ động;

· Mẫu số 02-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 03-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại chủ động;

· Mẫu số 04-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 05-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” theo đối tượng được thi hành án;

· Mẫu số 06-TK/THA “Báo cáo về việc” theo Chấp hành viên;

· Mẫu số 07-TK/THA “Báo cáo về tiền” theo Chấp hành viên;

· Mẫu số 09-TK/THA “Báo cáo khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 10-TK/THA “Báo cáo tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 11-TK/THA “Báo cáo cơ cấu cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự”;
c) Báo cáo 9 tháng

· Mẫu số 01-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại chủ động;
· Mẫu số 02-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;
· Mẫu số 03-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại chủ động;
· Mẫu số 04-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;
· Mẫu số 06-TK/THA “Báo cáo về việc theo Chấp hành viên”;
· Mẫu số 07-TK/THA “Báo cáo về tiền theo Chấp hành viên”.

d) Báo cáo 12 tháng

· Mẫu số 01-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại chủ động;

· Mẫu số 02-TK/THA “Kết quả thi hành án về việc” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 03-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại chủ động;

· Mẫu số 04-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” loại theo đơn yêu cầu thi hành án;

· Mẫu số 05-TK/THA “Kết quả thi hành án về tiền” theo đối tượng được thi hành án;

· Mẫu số 06-TK/THA “Báo cáo về việc” theo Chấp hành viên;

· Mẫu số 07-TK/THA “Báo cáo về tiền” theo Chấp hành viên;

· Mẫu số 08-TK/THA “Tổng hợp án tuyên không rõ, khó thi hành”;
· Mẫu số 09-TK/THA “Báo cáo khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự”;
· Mẫu số 10-TK/THA “Báo cáo tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 11-TK/THA “Báo cáo cơ cấu cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 12-TK/THA “Báo cáo chất lượng cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 13-TK/THA “Báo cáo miễn, giảm thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 14-TK/THA “Báo cáo về giám sát và kết quả giám sát hoạt động thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 15-TK/THA “Báo cáo về kiểm sát và kết quả kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự”;

· Mẫu số 16-TK/THA “Báo cáo về đầu tư cho thi hành án dân sự”.

3. Báo cáo nhanh

3.1. Loại biểu thực hiện

Báo cáo nhanh được thực hiện theo Mẫu số 06 -TK/THA và mẫu số 07-TK-THA nhưng chỉ báo cáo riêng phần tổng cộng toàn tỉnh mà không báo cáo cho từng Chấp hành viên.

3.2. Thời hạn thực hiện

Báo cáo nhanh được thực hiện 2 tuần một lần bằng thư điện từ gửi về hòm thư *@moj.gov.vn.


Điều 9. Đơn vị tính trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự 


Đơn vị tính trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm:

a) Việc thi hành án. Mỗi một quyết định thi hành án được tính là một việc thi hành án;


b) Tiền Việt Nam đồng. Là số tiền, ngoại tệ được qui đổi ra tiền đồng Việt Nam cơ quan Thi hành án phải tổ chức thi hành án và giá trị của tài sản mà cơ quan Thi hành án phải xử lý theo nội dung của bản án, quyết định. Đơn vị tính là 1.000 đồng (nghìn Việt Nam đồng)


c) Biên chế;

d) Chấp hành viên;


đ) Thẩm tra viên;


e) Việc khiếu nại, tố cáo;

f) Cuộc kiểm sát, giám sát.

2. Đối với những tài sản có giá trị quá nhỏ hoặc không có giá trị được tính là  "1000 đồng" (một nghìn đồng Việt Nam).



Điều 10. Phương pháp tính số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng được tính theo phương pháp lũy kế đối với mỗi kỳ báo cáo. 


Cuối mỗi kỳ báo cáo thống kê, các đối tượng thực hiện báo cáo thống kê phải chốt số liệu cuối kỳ để lập biểu báo cáo.


Kết quả của kỳ nào phải báo cáo trong kỳ đó, nghiêm cấm việc chuyển số liệu từ kỳ này sang kỳ khác.

Điều 11. Phương thức báo cáo thống kê thi hành án dân sự 


Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thực hiện bằng văn bản và thể hiện trên giấy, hoặc văn bản địên tử theo mẫu quy định.


Điều 12. Phương thức gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới người nhận báo cáo bằng các hình thức sau:

a) Gửi bằng đường bưu điện;

b) Gửi bằng thư điện tử;

c) Gửi bằng fax.

Trường hợp gửi bằng thư điện tử, các đối tượng thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự phải gửi bằng hòm thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp và quản lý (xxx@moj.gov.vn). Cục trưởng Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng văn bản điện tử đó. 

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày gửi báo cáo qua thư điện tử, đối tượng thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự phải gửi báo cáo bằng văn bản giấy cho người nhận báo cáo.

Điều 13. Thời điểm báo cáo thống kê (thời điểm lấy số liệu thống kê).

1. Thời điểm báo cáo thống kê

Năm báo cáo thống kê thi hành án dân sự được tính từ ngày đầu tiên của Quý IV năm trước đến ngày cuối cùng của Quý III năm sau, trong đó:

Báo cáo thống kê hàng tháng là kết quả báo cáo thống kê từ ngày đầu tiên của Quí IV năm trước đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo;

Báo cáo thống kê 3 tháng là kết quả báo cáo thống kê từ ngày đầu tiên của Quý IV năm trước đến ngày cuối cùng của Quý IV năm đó;

Báo cáo thống kê  6 tháng là kết quả báo cáo thống kê từ ngày đầu tiên của Quý IV năm trước đến ngày cuối cùng của của Quí I năm sau;

Báo cáo thống kê 9 tháng là kết quả báo cáo thống kê từ ngày đầu tiên của Quý IV năm trước đến ngày cuối cùng của của Quý II năm sau;

Báo cáo thống kê 12 tháng là kết quả báo cáo thống kê từ ngày đầu tiên của Quý IV năm trước  đến ngày cuối cùng của Quý III năm sau.
2. Ngày lập, gửi báo cáo thống kê.
a) Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn lập, gửi báo cáo thống kê trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày lập, gửi báo cáo thống kê là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối  tuần đó.


b) Ngày gửi báo cáo thống kê thực tế được tính là ngày đơn vị nhận báo cáo  thống kê nhận được báo cáo nếu báo cáo gửi trực tiếp; là ngày ghi trên dấu bưu điện nếu báo cáo thống kê gửi bằng đường bưu điện hoặc là ngày Fax báo cáo nếu báo cáo gửi bằng Fax. 

Điều 14. Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự


1. Chấp hành viên thống kê kết quả thi hành án của mình và báo cáo Cục trưởng, Chi Cục trưởng nơi công tác chậm nhất vào ngày mùng hai (02) của kỳ báo cáo kế tiếp.


2. Chi Cục thi hành án dân sự cấp huyện lập và gửi báo cáo thống kê 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng của đơn vị mình về Thi hành án dân sự cấp tỉnh chậm nhất vào ngày mùng bốn (04) của kỳ báo cáo kế tiếp.

3. Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh lập và gửi báo cáo thống kê 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng cho Tổng Cục Thi hành án dân sự (Trung tâm thống kê và dữ liệu) chậm nhất vào ngày mùng sáu (06) của kỳ báo cáo kế tiếp.

Thi hành án cấp quân khu lập và gửi báo cáo thống kê hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng cho Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng chậm nhất vào ngày mùng bốn (04) của kỳ báo cáo kế tiếp.

Điều 15. Chỉnh sửa số liệu báo cáo thống kê thi hành án  dân sự

Khi cần chỉnh sửa số liệu đã báo cáo thống kê, đơn vị báo cáo thống kê phải gửi bổ sung và thuyết minh về việc chỉnh sửa bằng văn bản cho đơn vị nhận báo cáo thống kê.

Nghiêm cấm việc tự ý tẩy, xóa trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Trường hợp cần sửa chữa, phải có xác nhận và đóng dấu của Trưỏng thi hành án nơi lập báo cáo thống kê đó.

Điều 16. Sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự

Số liệu thống kê thi hành án dân sự được sử dụng để:

1. Lập kế hoạch thi hành án và phân bổ chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và Chấp hành viên;

2. Làm căn cứ thực hiện biên chế; luân chuyển, điều động Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ, công chức làm công tác thi hành án đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương;

3. Làm căn cứ để tính chỉ tiêu thi đua, chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

4. Làm một trong những căn cứ để thực hiện chế độ tài chính trong thi hành án dân sự;

5. Làm một trong những căn cứ nghiên cứu đảm bảo cơ sở vật chất cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

6. Báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 17. Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự

Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự là việc kiểm tra đối với việc thực hiện các qui định của pháp luật về thống kê, thống kê thi hành án dân sự. Nội dung kiểm tra thống kê bao gồm:
- Tính chính xác của số liệu thống kê thi hành án dân sự;

- Việc rà soát, xác định và phân loại án, việc lập báo cáo thống kê của Chấp hành viên, của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Việc sử dụng phương pháp tính trong thống kê thi hành án dân sự;

- Việc công bố, sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên và của cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Điều 18. Thẩm quyền công bố số liệu thống kê thi hành án dân sự

Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố số liệu thống kê thi hành án dân sự toàn quốc. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Cục thi hành án dân sự công bố số liệu thống kê thi hành án dân sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố số liệu thống kê về thi hành án dân sự trong quân đội hoặc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng công bố số liệu thống kê thi hành án dân sự trong quân đội.

Điều 19. Tổ chức làm thống kê thi hành án dân sự
Tổng Cục thi hành án dân sự có Trung tâm thông tin, thống kê và dữ liệu thi hành án dân sự;
Cục Thi hành án dân sự, Chi Cục thi hành án dân sự có cán bộ chuyên trách làm thống kê thi hành án dân sự.

Cán bộ làm công tác thống kê thi hành án dân sự được hưởng các chế độ đối với người làm công tác thống kê thi hành án dân sự.

Trường hợp Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán viên và cán bộ, công chức khác làm kiêm nhiệm công tác thống kê thi hành án dân sự, thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo qui định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

1. Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê của Cục Thi hành án dân sự; trong trường hợp cần thiết, thẩm tra báo cáo thống kê của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự.

2. Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội. Trong trường hợp cần thiết, Cục thi hành án dân sự thuộc Bộ Quốc phòng thẩm tra báo cáo thống kê của Chấp hành viên thi hành án quân đội, của Thi hành án cấp quân khu.

3. Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê đối với Chấp hành viên và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện ở địa phương mình.

4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án chịu trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra các Chấp hành viên trong đơn vị mình về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

5. Trưởng thi hành án cấp quân khu phải chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê và số liệu thống kê trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.

6. Thi hành án cấp quân khu chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê đối với Chấp hành viên do mình quản lý.


Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm


Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự sẽ được khen thưởng theo các quy định hiện hành.

Cá nhân có hành vi vi phạm Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, cơ quan thi hành án cấp quân khu cần kịp thời báo cáo về Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), Bộ Quốc phòng (Cục Thi hành án) để hướng dẫn, giải quyết.
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